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BÁO CÁO
Về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật Nhà giáo
(Tài liệu kèm theo Tờ trình Quốc hội về dự án Luật Nhà giáo)

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Nghị quyết số 129/2024/QH15 ngày 8/6/2024 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, Chính phủ báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật Nhà giáo như sau:

I. VIỆC LỒNG GHÉP VẤN ĐỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG DỰ ÁN LUẬT NHÀ GIÁO

1. Mục tiêu lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong Dự án Luật Nhà giáo

Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật Nhà giáo nhằm hướng tới các mục tiêu sau:

- Thứ nhất, bảo đảm đồng bộ, thống nhất các quy định của Luật với quy định của pháp luật về bình đẳng giới, pháp luật khác có liên quan;

- Thứ hai, thiết lập cơ chế pháp lý để nhà giáo (không phân biệt nam và nữ) được bình đẳng trong việc tiếp cận các chính sách đối với nhà giáo.

- Thứ ba, các quy định của Dự án Luật Nhà giáo về chính sách của nhà nước trong quy định về quyền của nhà giáo, nhất là quyền được tham gia đóng góp ý kiến về chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo; chương trình, phương pháp giáo dục; các vấn đề có liên quan đến quyền lợi của nhà giáo; được tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là cơ chế để bảo đảm bình đẳng giới trong việc thực hiện một số quyền dân sự của cá nhân, đặc biệt là quyền được tham gia ý kiến, quyền giám sát và đánh giá.

- Thứ tư, đóng góp vào việc thiết lập cơ chế bảo đảm bình đẳng giới thực chất trong tham gia quản lý nhà nước, tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội theo quy định tại Chương II Luật Bình đẳng giới. Qua đó, thể hiện sự phù hợp và tương thích của pháp luật Việt Nam với Điều 3 và Điều 7 Công ước của Liên Hợp Quốc về xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ (CEDAW) cũng như các khuyến nghị chung của Ủy ban CEDAW liên quan đến việc bảo đảm các quyền con người của phụ nữ và nam giới trong các vấn đề chính trị, kinh tế và xã hội.

- Thứ năm, việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào quá trình xây dựng Dự án Luật Nhà giáo cũng nhằm khắc phục một số bất cập, tồn tại của việc thực hiện bình đẳng giới trong phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam, thúc đẩy tiến trình bảo đảm bình đẳng giới thực chất giữa phụ nữ và nam giới. 
2. Việc thực hiện quy trình, thủ tục lồng ghép vấn đề bình đẳng giới

Theo quy định của pháp luật về lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới, chuẩn bị báo cáo việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo các nội dung: 

- Xác định vấn đề giới và các biện pháp giải quyết trong lĩnh vực mà văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh; 

- Dự báo tác động của các quy định trong văn bản quy phạm pháp luật khi được ban hành đối với nữ và nam; 

- Xác định trách nhiệm và nguồn lực để giải quyết các vấn đề giới trong phạm vi văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh. 

Ban soạn thảo Dự án Luật Nhà giáo đã thực hiện đúng quy trình, thủ tục lồng ghép giới và các quy định trong Luật bình đẳng giới, trong đó các quy định về quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của nhà giáo không phân biệt vị trí, vai trò và trách nhiệm của các giới khác nhau. Dự thảo Luật luôn hướng tới mục tiêu mà Điều 4 Luật Bình đẳng giới đã nêu là: “xoá bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ và thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình”. 

3. Về quá trình thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật Nhà giáo

3.1. Trong việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập 

Thực hiện Điều 21 Luật Bình đẳng giới và các quy định có liên quan của Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản pháp luật, Ban soạn thảo, Tổ biên tập của dự án Luật Nhà giáo được thành lập, cơ cấu thành phần dựa trên ba yêu cầu cơ bản: 

(1) Bảo đảm được quy định chung của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

(2) Đáp ứng được những đặc thù về đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự án Luật; 

(3) Đáp ứng được yêu cầu về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong thực hiện dự án Luật với sự tham gia của đại diện cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có liên quan đến vấn đề giới. 

Trong Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Nhà giáo có 36/97 thành viên là nữ. Việc tham gia của các thành viên nữ sẽ giúp việc soạn thảo dự án Luật có cách nhìn, tiếp cận một cách tổng quan hơn đặc biệt là vấn đề bình đẳng giới. Đặc biệt, trong thành phần của Ban soạn thảo có đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới). Việc tham gia của cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới như đã nêu ở trên sẽ giúp vấn đề bình đẳng giới được nghiên cứu, đánh giá, lồng ghép vào các nội dung cụ thể của Luật một cách nghiêm túc, thấu đáo hơn. 
3.2. Trong các hoạt động xây dựng dự án Luật Nhà giáo
Thực hiện quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GDĐT đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện các hoạt động sau đây:

- Trong các phiên họp của Ban soạn thảo, Tổ biên tập về mục tiêu, quan điểm cơ bản, những định hướng lớn của Dự án Luật thì Ban soạn thảo, Tổ biên tập đều trực tiếp hoặc gián tiếp lồng ghép nội dung giới và bình đẳng giới với sự tham gia không chỉ của các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập mà còn có sự tham gia của đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan đến vấn đề giới. 

- Nghiên cứu, tổ chức khảo sát, rà soát, đánh giá về thực trạng và hiệu quả thi hành các quy định liên quan đến vấn đề giới trong việc xây dựng Dự án Luật Nhà giáo: Ban soạn thảo đã tổ chức Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan đối với dự án Luật, trong đó có vấn đề về bình đẳng giới. Qua đó, vấn đề bình đẳng giới được nghiên cứu, xem xét, thảo luận và được lồng ghép vào quá trình soạn thảo dự án Luật. 

- Trong quá trình lấy ý kiến về dự án Luật, cơ quan chủ trì đã thực hiện nghiêm túc việc đăng tải dự thảo Luật, dự thảo Tờ trình Chính phủ trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, tham vấn ý kiến của đại diện cơ quan, chuyên gia về giới như Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ… Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã tổng hợp ý kiến và nghiên cứu để tiếp thu vào dự thảo Luật. 

Dự thảo Luật được Ban soạn thảo, Tổ biên tập, đại diện các cơ quan, tổ chức và các chuyên gia thống nhất xây dựng trên sự đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới trong quy định các chính sách về nhà giáo.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VỀ GIỚI VÀ DÂN TỘC CỦA CÁC CHÍNH SÁCH TRONG DỰ THẢO LUẬT NHÀ GIÁO

1. Xác định các vấn đề giới và các biện pháp giải quyết, đánh giá tác động về giới của các chính sách trong dự án Luật Nhà giáo

Dự án Luật Nhà giáo có tác động về giới vì: Phạm vi điều chỉnh của luật quy định về nhà giáo, trong đó tỷ lệ nhà giáo nữ chiếm trên 90% đối với cấp học mầm non và giảm dần theo cấp học và trình độ đào tạo; Luật áp dụng đối với nhà giáo và các cơ quan, tổ chức cá nhân và các đối tượng khác có liên quan đến nhà giáo; Phạm vi điều chỉnh của Luật rất rộng, liên quan trực tiếp đến hơn 1,6 triệu nhà giáo. Do vậy, các quy định của dự thảo Luật sẽ tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến nữ giới hoặc nam giới trong hoạt động giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và toàn xã hội. Trong quá trình soạn thảo việc xem xét góc độ giới trong Dự án Luật đã được nghiên cứu toàn diện, nghiêm túc để có chính sách phù hợp ở từng hoạt động cho cả nữ giới và nam giới đồng thời có nội dung quy định riêng cho giới nữ. 
2. Lồng ghép giới trong Dự án Luật Nhà giáo

Nội dung dự thảo Luật Nhà giáo được xây dựng nhằm thể chế các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới dựa trên nguyên tắc không có sự phân biệt về giới trong việc tiếp cận các chính sách đối với nhà giáo cũng như việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của nhà giáo. Đồng thời, do đặc thù của giới nữ, trong hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo cũng cần tính toán một số chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ nhà giáo nữ trong hoạt động nghề nghiệp để đảm bảo thống nhất với quy định tại các Luật khác có liên quan. Cụ thể: 

- Tại Chính sách 1. Định danh nhà giáo; Chính sách 2. Tiêu chuẩn và chức danh nhà giáo; Chính sách 4. Đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ và tôn vinh nhà giáo và Chính sách 5. Quản lý nhà nước về nhà giáo không có tác động về giới. 

Lí do: Các chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không phân biệt.

- Tại Chính sách 3: Tuyển dụng, sử dụng và chế độ làm việc của nhà giáo có 03 nội dung quy định liên quan đến giới nữ, bao gồm:

+ Tại Điều 32. Điều động nhà giáo và Điều 33. Biệt phái nhà giáo đều có quy định “Không thực hiện điều động nhà giáo đối với các trường hợp quy định chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng và pháp luật có liên quan”. Mặc dù không trực tiếp quy định nhưng nội dung dẫn chiếu theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng có quy định trường hợp chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với “Phụ nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; nam giới đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi do vợ mất hoặc trong trường hợp khách quan khác
”. Như vậy, trường hợp điều động và biệt phái nhà giáo theo quy định của pháp luật có liên quan nêu trên có tính tới yếu tố giới đối với cả nam và nữ. 

3. Dự báo tác động của các quy định trong dự thảo Luật Nhà giáo đối với nam và nữ nhà giáo

Sau khi được ban hành, Luật Nhà giáo có phạm vi điều chỉnh lớn và có ảnh hưởng sâu rộng tới tất cả các nhà giáo trên cả nước; sẽ tạo cơ hội pháp lý để tất cả nhà giáo không chỉ được hưởng năng lực pháp lý (khả năng được bình đẳng trên lý thuyết về mặt pháp lý) mà còn tăng cường hơn nữa cơ hội, điều kiện để tiếp cận các chính sách của nhà nước về nhà giáo góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 
Trên đây là báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật Nhà giáo./.
� Điều 38 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.





